
Kinh gfri: S& giao dich C.hring Kho6n Hn NOi

Thgc hiQn quy dinh tpi kho6n 3, kho6n 4 di6u 14 th6ng tu s6 9612020lTT-
BTC ngey 1611112020 cta Bo tei chinh hu6ng ddn c6ng bo thong tin tr6n thi
truong chimg kho6n, c6ng ty c6 phAn Thanh Hoa S6ng Ed thpc rrign cong u6
th6ng tin b6o c6o tdi chinh ( BCTC) Qu!, 112024 voi 56 Giao dlch chimg Kho6n
Hd NQi nhu sau:

1. TGn t6 chri.c: CoNC Ty Cp THANH HOA - S6XC o,t
- MA chimg kho6n: THS
- Dia chi:25 LC Loi, phucrng Lam Son, Thanh ptro rnanh h6a, tinh Thanh H6a
- EiQn thoai 1i6n h0: 02373 724 Bg2
- Email: sonsdatha_nhhoa@gm-ail.c.og website: thanhhoasonda.com.vn
2. NQi dung th6ng tin c6ng bii
- BCTC Quy 1 ndm 2025
M BCTC ri6ng (TCNY kh6ng c6 cdng ty con vd dcvn vi kc to6n cSptr6n c6 dcm
vi truc thuQc)

tr BCTC hqp nh6t (TCNy'c6 c6ng ty con)
tr BCTC t6ng hqp (TCNY c6 dcrn vi k6 to6n tryc thuQc 16 chtic bQ m6y k6 todnri6ng); 

:

- c6c trudng hqp thu6c diQn ph6i gi6i trinh nguyCn nh6n
+ T6 chric ki6m to6n dua ra y ki6n kh6ng prrai ra y kitln ch6p thupn todn phAn
eoi voi BCTC @iii v6t BCTC duqc ki€m ii" guy t/2025)

trc6 MKh6ng

cOivc Ty cO pHAN
THANH HOA SOXC OA

s(i : jll /2o2st IBTT-THS

trc6

tvtiu sd ot-n

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Thanh H6a, ngdy 2l thdng 4 ndm 2025

Vdn b6n gi6i trinh trong trudrng hqp tich c6
tr C6 gKh6ng

+ Lgi nhufn sau thu6 trong ki'b5o cilo c6 sq ch6nh t6ch tru6c vir sau ki6m to6ntt 5% tr0 16n, chuy6n tu l5 sang l6i ho[c nguoc lai (d6i voi BCTC duqc kiam
todn Quy 1/2025)

Vdn b6n gi6i trinh trong trulng hcr,p tich c6

M Kh6ng

trc6 M Kh6ng
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+ Lqi nhupn sau thu6 thu nhpp doanh nghiQp tai b5o c6o k6t qui kinh doanh cira

kj,b6o c6o c6 thay d6i tt 10% tro 16n so vdi b6o c6o cirng kj,nim tru6c:
trc6 M Kh6ng

Vdn bAn gi6i trinh trong trulng hqp tich c6

trc6 M Kh6ng
+ Loi nhupn sau thu6 trong kj,b6o c6o c6 bi 16, chuy6n tU lAi o b6o c6o ctng k!

,,:
n5m tru6c sang 16 o kj,ndy hodc ngugc lpi:

trc6 M Kh6ng
Vdn bin gi6i trinh trong trudrng hqp tich c6

trc6 M Kh6ng
Th6ng tin ndy dd dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin di6n tir cria c6ng ty

vdo nglry 2114t2025 tpi dudrng ddn llthanhhoasongda.com.vn

3. B6o c6o vd c6c giao dich c6 gi5 tri til 35oh t6ng tiri sin tr& l6n trong n5m
2025

- NQi dung giao dich: Kh6ng c6

- Ty trgng ei|tri giao dich/tOng gi6 tri tdi sin cria doanh nghiQp (%) cdncri trOn

b6o cito tdi chinh ndm gdn nh6t): Khdng c6

- Ngiy hodn thenh giao dich:

Chirng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng b6 tren ddy ld dring sg thpt vd hoirn
todn chfu trdch nhiQm tru6c ph6p luAt vd n6i dung c5c th6ng tin c6ng b6

Tiri IiQu dinh kim:
- BCTC QU202s
- Vdn bin gi6i trinh: C6

Ngucri dai diqn
( Ky, ghi

cl0trlig,

Dai di6n t6 chrlc

'rrdNc clAu odc



cOrvc rv cd pnAn rHANH HoA - s6ne oA
Eia chi: SO ZS OAi 16 LC Lgi, Phudng Lam Scrn, thdnh ph6 Thanh H6a, tinh Thanh H6a
nAo cAo rAr cuiNn euf r NAvr zozs

eANc cAx o6r xn roAN rONG Hop GrtIA NrtN Do
(Dang tliy tlii)

T4i ngiy 31 th{ng 03 nim 2025

Me Thuy6t
sii minh Sii cuSi t<y

Dcrn vi tinh: VND

Sii tIAu nimrAr sAx

l - rAr sAN Nc,{,N na.N

I. Ti6n vir cic khof,n tuong tlucrng tidn

l. I len

2. Cric khoan tuong tluong tiiin

V. Tii sin ngin hgn khfc

l. Chi phi tr6 tru6c ngiin hqn 
.

2. Thui5 gi6 tri gia tdng tlucr. c kh6u.trir

3. Thuii vd c6c kho6n kh6c ph6i thu Nhd nu6c

4. Giao dich mua biin l4i tr6i phii5u Chinh phri

5 Tei sin ngin han kh6c t

100

110

111

tt2

120

121

129

130

13r

132

133

134

135

136

137

139

140

t4t

149

v.3

v.3

v.5

150

lsl . V.9

ts2

154

157

158 V.10

122.231.994.052

1.662.031.753

1.662.031.753

14.860.001.316

14.860.001.316

21.082.732.694

11.716.982.290

7.312.145.263

2.s56.905.667

(s03.300.s26)

80.627.088.93s

81.386.563.664

(7s9.474.729)

4.000.139.354

82.8s3.697

3.910.0s4.217

7.231.440

90.9s1.758.330

5.064.537.259

5.064.537.259

14.860.001.316

14.860.00r31;

27.918.351.049

17.481.860.439

8.009.410.823

2.930.380.313

(s03.300.s26)

42.871.105.313

43.939.492.190

(1.068.386.877)

237.763.393

68.14s.986

169.617.407

v.1

II.
1.

2.

3.

ilI.
1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

TV.

1.

2.

DAu tu tiri chinh ngin h4n

Chrmg khorin kinh doanh

Dg phdng ginm gi6 chimg khorin kinh doanh (*)
DAu tu nim git dtln ngdy ttSo han

C6c khoin phfri thu ngin hgn

PhAi thu ng6n h4n cfia kh6ch hang

TrA tru6c cho ngu<ri biin ngin han

PhAi thu nQi b0 ngan hqn

PhAi thu theo ti6n dQ kiS hoach hqp dgng xdy dp
Phii thu v6 cho vay ng6n han -., 

',

C6c khoan phii thu kh5c

D1r phdng phii thu ngfn tran kh6 ddi (*)
. '.,iI ar san ttueu cno xu ly

Hing t6n kho

Hdng tdn kho

Dg phdng gi6m girl hang tdn kho

Y.2



rAr sAN

n - rAr sAN uAr u+N
I. Cic khoin phii thu dii hln

1. Ph6i thu dii hpn cria kh6ch hang

2. Tri tru6c cho ngudi brin dii hqn

ME
so

Thuy6t
minh

200

2t0

2lr
212

273

214

215

216

219

220

221 V3
222

223

224

225
226

227

228

229

230 V.8

231

232

240

241

Sti cuiii tcy

28.454.159.301

Sii cuiii kj,

28.401.922.340

III.

3.

4.

5.

6.

7.

II.
1.

IV.

1.

2.

v.
1.

2.

J.

4.

5.

vr.
L

2.

J.

4.

242

250

251

252

253

254

255

260

261

262

263

268

270

v.6

Vdn kinh doanh d c5c don vi truc thuQc

Ph6i thu nQi b0 ddi han

Phii thu vC cho vay ddi hpn

Phii thu ddi hpn kh5c

Dg phdng phii thu ddi han kh6 ddi (*)

lar san co ornn

Tdi sin c6 clinh hiru hinh

NgrryAn gtd

Gid tr! hao mdn lW kd O
Tdi s6n cO einfr thu6 tdi chinh

Ng,ryAn gid
Gid tri hao mdn Iily kii(*)

" a-.
I ar san co ornn vo nlnn

NguyAn gid

Gid tri hao mdn lAy kii()
n6t Oqng sin tIAu tu
Nguy6n gi6

Gi6 tri hao mdn lfly kis (*)

Tdi sin d0 dang diri h4n

Chi phf sin xu6t, kinh doanh dd dang ddi han

Chi phi x6y dpg co bin dd dang " ,

Eiu tu tiri chinh diri hgn

DAu tu vdo c6ng ty con

DAu tu vdo c6ng ty li6n k6t, liCn doanh

DAu tu g6p vlSn vdo d<m vi kh6c

Dy phdng ilAu tu tdi chinh ddi han (*)

DAu tu ndm gifr <li5n ngdy <t6o hpn

Tli sin dii h4n khic

Chi phi tritru6c dni han

Tdi sAn thud thu nhQp hoan l4i

Thi6t bi, yat tu, phs tirng thay thii ddi han

Tdi sin ddi han khric

roNG CQNG rAr sAN

8.357.044.2s7

8.357.044.257

29.138.612.464

(20.781.s68.207)

9.621.390.175

20.870.696.426

(11.249.306.2s1)

8.12r357.178

8.121.357.178

2.354.367.691

2.354.367.691

8.931.s24.323

8.931.524.323

29.138.61.2.464

(20.207.088.141) 

_

9.773.5s2.69s

20.870.696.426

(11.097 .143.731)

7.270.089.734

7.270.089.734

2.426.755.s88

2.426.755.588v.9

v.l0
150.686.153.353 119.353.680.670



C - Nq PHAI TRA
I. Nq ngin h4n
1. Phii tLi nguo'i b5n ng6n han

2. NgLld'i mua tr6 tidn tru6c ng6n han

3. Thuei vd ciic kho6n phii n6p Nhd nu6c
.+. PhAi trA ngudi lao dQng

5. Chi phi ph6i trd ng6n han

6. Phii tr6 nQi bQ ng6n han

7 Phai tri theo ti6n d6 k6 ho4ch hgp cl6ng x6y dp
8. Doanh thu chua thgc hiQn ng6n han
9 Phai trA ngSn han khiic
10. Vay vd ncr thu6 tdi chinh ng6n h4n
I l. Dg plrdng phAi tri ng6n han

12. Qu! khen thu'ong, phtc loi
13. Qu! binh 6n gi6
14 Giao dich mua biin lai tr6i phi6u Chinh pht
il. Nq dii h4n

7 Phai tri ddi han khiic

D- NGUON VON CUU SO nolt
I. V6n chii sO hiru
1. V6n dAu tu cria cht sd hiru

C6 phi6u,phO tfrOng c6 quyen bi,iu quy,5t

C6 phi6u uu dai

Cd phiSu quy (*)

Qu! dAu tu ph6t tri€n

Loi nhuQn sau thuti chua phdn phdi

LNST chua phdn ptrOi e6n cu6i ky'tru6c
LNST chua phAn ptrOi ty nay

Ngu6n kinh phi vi qui kh6c

99.664.168

87.217.852.259

636.684.000

636.684.000'4

39.s19.629.831

v.16 39.519.629.831

30.000.000.000

30.000.000.000

(2.i62.020.000)

10.383.133.674

I .298.516.7s7

1.298.516.157

300

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

330

400

410

411

4lla
4llb
415

418

421

42la
42tb

430

432

433

440

Y.12

v.13

v.15

, v.14
v.11

111.166.523.522

110.529.839.522

21.618.820.251

444.555.001

585.707.666

563.239.577

80.043.8s7.698

79.407.173.698

9.407.421.700

76.431.182

65.568.416

51.000.000

15.000.000

101.016.768

69.690.735.632

636.684.000

636.684.000

39.309.822.972

39.309.822.972

30.000.000.000

30.000.000.000

(2.162.020.000)

10.383.133.674

1.088.709.298

1.088.709.298

5.

8.

11.

II.
1. Ngu6n kinh phi

2. Ngu6n kinh phi da hinh thanh tdi san ci5 iilnh

TONG CQNG NGUoN V6N 1s0.686.153.353 119.3s3.680.670

f6 torln trur]ng

w
Ngudi lap bi6u

/lrr./tt/
ux[

Hoing Thi TAm Hoing ThiAn vii Thi Ly



NG TY cd pnAu rHANH HoA - sOnc oA
chi: 56 25 Dail6 LO Lgi, Phudng Lam Son, thdnh pho Thanh H6a, tinh Thanh H6a
] CAO TAI CHINH QUY T NAM 2025

cni rrtu
Doanh thu b5n hang vd cung c6p dich vp

C6c kho6n giim trir doanh thu

Doanh thu thuAn vC ban hing vd cung c6p dlch vp
,. ,,

ura von nang oan

Lgi nhu$n gQp v6 b6n hing vi cung c6p dich vg

Doanh thu ho4t tlQng tdi chinh

Chi phi tdi chinh

Trong d6: chi phi l6i vay

Chi phi ban hdng

Chi phi quin $ doanh nghiQp

Lqi nhu$n thuAn tir ho4t rlQng kinh doanh (
30:20+ (2 I -22')-Q 5+26)
Thu nh4p khric

Chi phi kh6c

Lgi nhu$n khrlc

T6ng lqi nhu$n k6 todn trufc thu6 (50=30+40)

Chi phf thuii thu nh{p doanh nghiQp hiQn hdnh

Chi phi thu6 thu nhQp doanh nghiQp hodn l4i
Lgi nhu$n sau thu6 thu nh$p doanh
nghiQp(60=50-51-52)

L6i co b6n tr€n cO phiCu (*)
L6i suy giim tr€n cd phiiiu (+)

Hodrng ThiTAm

M5
so

0l
02

10

11

20,

2t
22

23

24

25

Quf I n5m 2025

Thuyi6t
minh

VI.1

YI.2

VI.3

VI.4

VI.7
YI,7

30

31 VI.5

32 Vr.6

40

50

5l vL10
52

Quf ndy

NIm nay
77.497.s63.931

430.137

77.497.133.794

73.1r7.289.419

4.379.844.375

121.672.519

818.726.193

8t8.726.193

2.367.300.768

1.276.839.334

38.650.599

426.325.359

202.714.870

223.610.489

262.26r.088

52.4s4.229

NIm tru6'c
s7.136.573.039

469.236

s7.1 36.1 03.803

53.s74.819.454

3.561.284.349

173.s93.623

490.113.209

490.113.209

2.043.724.t61

1.027.426.143

173.6t4.459

296.864.084

180.515.869

116.348.215

289.962.674

58.012.465

60

70

7l

209.806.859 231.950.209

B6

Ki5 todn trufing

Hodng Th!An

Ngud'i l$p bitiu



c6ne rv cd pnAn rHANH HoA - s6ne oA
Dia chi: S6 ZS Oai 16 LC Lgi, Phudng Lam Son, thdnh ph5 Thanh H64 tinh Thanh H6a
sAo cAo rAr cuiNu euf r NAnn zozs

BAo cAo LuIl CHUYEN TIEN TE ToNG HgP GIIIA NITN DQ
(Dang ddy afr)

(Theo phucrng phSp gi6n ti6p)

Quy I nim 2025

cui rr0u

I. Lrru chuy6n ti6n ttr hoqt tlQng kinh doanh
1, Lqi nhuQn trudrc thud
2. Diiu chinh cho ctic khodn:
- Kh6u hao tdi sin cr5 <linh vd BDSET
- Cdc khoindgphdng
- Ldi,l6 ch6nh lQch ff gi6 h6i <lo6i do ttrinh giri lai

c6c khodn mpc ti6n tQ c6 gi5c ngopi tQ

- Ldi,l6 tir hopt tt$ng dAu tu
- Chi phi 15i vay

- Cdc kho6n rli6u chinh khSc

3. Lqi nhuQn th hogt itQng kinh doanh

trrdc thuy Ailvdn hru ctQng

- Tdr,g, giim c6c kho6n phii thu
- Tdhg, gi6m hangt6nkho
- Tdng, gi6m c6c khoan phii tr6
- Ting, giAm chi phf tri tru6c

-. ).- I len lal vay da lra
- Thu6 thu nhflp doanh nghiQp tI6 nQp . 

,

- Tiiin thu kh6c tir ho4t tlQng kinh doanh .

- Ti€n chi kh6c cho ho4t tl6ng kinh doanh

Lwu chuyAn fiAn thudn tt hogt itQng kinh doanh

II. Luu chuy6n tidn tri ho4t tlQng <I6u tu
l. Ti6n chi d6 mua sim, xdy dtmg tdi san c6 tlinh vd

c6c tdi san ddi h4n kh6c 2l
2. Ti6n thu tu thanh ly, nhugng b6n tei san c6 dinh vd

c6ctiti s6n ddi han khSc

3. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cg ng cria

ilcyn vi khrlc

4. Ti6n thu hOi cho vay, biin lai c6c cdng cg ng cria

ilon vjkhric
5. Ti6n chi ilAu tu, g6p vdn vdo don vi Wrac

6. Ti6n thu tiOi eAu tu, g6p v6n vio <lcm v! kh6c

7. Ti€n thu ldi cho vay, c0 tric vi lqi nhuan duo. c chia

Lua chuyin tiin thudn tnr hogt itQng dda fit

ivra fnuy6t
s5 minh

Don vi tinh: VND

Liiy k6 tir dAu nIm tl6n cuiii t<y niry

Nim nay Nim trufc

01 262.261.088

726.642.s86

(308.e12.148)

121.672.519

818.726.193

1.620.390.238

3.087.9s0.105
(3i .447 .071.474)

13.s94.094.968

6.680.186

(818.726.193)

Qg.g56.652J70;

289.962.674

765.190.625

173.993.660

808.5s8.s98

2.037.705.557

(7.078.2s7.7s7)

(23.097.249.169)

23.122.127.711

240.224.876

(808.ss8.s9s)

(1e7.609.680)

(s.781.617.060)

02.

03

04

05

06

08

09

l0
1l
t2
l3
t4
t5
t6
20

23

24

25

26

27

30

(8s1.267.444)

(121.672.s19)

(s72.sss.s6s)

(173.ee3.660)

QB.eh.660)



I}6o c6o luu chuy6n ti6n tQ (ti6p theo)

cni rrtu

III. Luu chuy6n tidn tnr ho4t tlQng tii chfnh

1. TiAn thu tir ph6t hanh c6 phiiSu, nhfln g6p v6n cria

chri sd hiru

2. Ti6n tri lai g6p vdn cho c6c chri sd hiru, mua lpi
cd phii5u cria doanh nehiQp cli phrit hanh

3. Ti6n thu tir tli vay
4. Ti€n tri ng g6c vay

5. Ti6n chi tri ng thu6 tii chinh
6. Cd tr?c, lqi nhuan dE tri cho chri sd hiru

Lru chayin fiin thudn tu hogt itQng tdi chfnh

Luu chuy6n tidn thuAn trong k)

Tidn vi tuong {Iuong ti6n tIAu n5m

Anh huong cria thay AOi ty gia fr6i Aoai quy rl6i ngo,

Tidn vir tuong ducrng tidn cuiSi t<j

Lfiy kti tir tliu n5m tl6n cu6i xy nay

NIm nay

ME
so

Thuv6t
minh NXm trurlc

3l

32

JJ

34

35

36

10

50

60 v.l

6t

70 v.l

78.464.203.005

(60.937.086.378)
11.627.101.s03

(34.9s8.801 .21s)

17.527.1 16.627 6.668.600.288

(3.402.sos.s06)

5.064.537.259

712.989.568

4.361.900.601

1.662.031.753 s.074.890.169

Ngudi l$p bi6u

Ll,{

x6 to6n tru&ng

Hoing Thi Tim Hodng Thi An v[ Thi Ly



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ 
Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2025 

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp 7 

 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ 

Quý I năm 2025 
 
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 

1. Hình thức sở hữu vốn    
Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần. 

2. Lĩnh vực kinh doanh 
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh thương mại, dịch vụ. 

3. Ngành nghề kinh doanh 
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ 
sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và kinh doanh hàng hóa. 

4. Chu kỳ năm sản xuất, kinh doanh thông thường  
Chu kỳ năm sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng. 

5. Cấu trúc Công ty 

Công ty hạch toán tập trung 

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính 
Công ty áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. 

7. Nhân viên  
Tại ngày kết thúc Quý 1 năm 2025 Công ty có 47 nhân viên đang làm việc (số đầu năm là 43 nhân 
viên). 
 

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 
1. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm.  

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do việc thu, chi chủ yếu được thực 
hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.  
 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 
1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán, Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế 
toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài 
chính; và các thông tư khác hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc 
lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 
Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 
cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập 
Báo cáo tài chính tổng hợp. 
 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 
1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 
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Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng 
tiền). 
 
Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính 
tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực 
thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng 
hợp. 

2. Các giao dịch bằng ngoại tệ  
Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số 
dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính được qui đổi theo tỷ giá 
tại ngày này. 
 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm từ các giao dịch bằng ngoại tệ được ghi nhận vào doanh thu 
hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 
có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm 
được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.  
 
Tỷ giá sử dụng để quy đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 
điểm phát sinh giao dịch 
 
Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm 
tài chính được xác định đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân 
hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ. 

3. Tiền và các khoản tương đương tiền 
Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không năm hạn, tiền đang chuyển. Các khoản tương 
đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, 
có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc 
chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo. 

4. Các khoản phải thu 
Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó 
đòi. 
 

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo 
nguyên tắc sau: 
 Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ 

giao dịch có tính chất mua – bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty. 
 Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến 

giao dịch mua – bán. 
Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá 
hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau: 
 Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán: 

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm. 
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. 
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. 
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên. 

 Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự 
kiến mức tổn thất để lập dự phòng. 

 
Tăng, giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính 
được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 

5. Hàng tồn kho 
Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.  
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Giá gốc hàng tồn kho là hàng hóa được xác định bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực 
tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước và được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. 

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm sản xuất, kinh 
doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ 
chúng. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị 
thuần có thể thực hiện được. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập 
tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào giá vốn hàng bán. 

6. Chi phí trả trước 
Chi phí trả trước bao gồm chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty là công cụ dụng cụ đã đưa 
vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không 
quá 02 năm. 

7. Tài sản cố định hữu hình 
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận 
ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích 
kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên 
được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm.  
 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa 
sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm. 
 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau: 
Loại tài sản cố định Số năm 
Nhà cửa, vật kiến trúc  3 – 20 
Máy móc và thiết bị  4 – 8 
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 5 – 7 
Thiết bị, dụng cụ quản lý  4 – 8 

8. Bất động sản đầu tư 
Bất động sản đầu tư là nhà và cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục 
đích thu lợi từ việc cho thuê. Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy 
kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá trị 
hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua 
hoặc xây dựng hoàn thành.  
 

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận vào 
chi phí, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế 
trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.  

 

Bất động sản đầu tư sử dụng để cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên 
thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư như sau: 
Loại tài sản cố định Số năm 
Nhà cửa, vật kiến trúc  20 - 36 

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến các tài sản đang 
trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho 
thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các 
tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao. 
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10. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trảp 
Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên 
quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính 
hợp lý về số tiền phải trả. 
 

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực 
hiện theo nguyên tắc sau: 
 Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao 

dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty. 
 Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán 

hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, 
tài liệu kế toán và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước. 

 Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ. 

11. Vốn chủ sở hữu 
Vốn góp của chủ sở hữu 
Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông. 
 

Cổ phiếu quỹ 
Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến 
giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở 
hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi 
vào khoản mục “Thặng dư vốn cổ phần”. 

12. Phân phối lợi nhuận 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các 
quỹ theo Điều lệ của Công ty cũng như các qui định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ 
đông phê duyệt.  
 

Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như 
lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ 
tài chính và các khoản mục phi tiền tệ khác. 
Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

13. Ghi nhận doanh thu và thu nhập 
Doanh thu bán hàng hoá 
Doanh thu bán hàng hóa được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
 Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 

hàng hóa cho người mua. 
 Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa. 
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qui định người mua được quyền 

trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận 
khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản 
phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để 
lấy hàng hóa, dịch vụ khác). 

 Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 
 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qui định người mua được quyền 

trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những 
điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung 
cấp. 

 Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 
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 Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 
 Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch 

vụ đó. 
Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm được 
căn cứ vào kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc năm tài chính. 
Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động 
Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời 
gian cho thuê. Tiền cho thuê nhận trước của nhiều năm được phân bổ vào doanh thu phù hợp với 
thời gian cho thuê. 
Tiền lãi 
Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

14. Chi phí đi vay 
Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản 
vay. Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh.  

15. Các khoản chi phí 
Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh 
hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền 
hay chưa.  

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc 
phù hợp. Trong trường hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí được 
ghi nhận căn cứ vào bản chất và qui định của các chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao 
dịch một cách trung thực, hợp lý. 

16. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thu nhập hiện hành, là khoản thuế được tính dựa trên 
thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các 
khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh 
các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển. 

17. Bên liên quan 
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối 
với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem 
là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung. 
Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hơn hình thức pháp lý. 

18. Báo cáo theo bộ phận 
Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản 
xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh 
doanh khác. 
Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất 
hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi 
ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. 

19. Công cụ tài chính 
Tài sản tài chính 
Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và 
được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Các tài sản tài chính của Công ty gồm tiền và các 
khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.  
 
Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí 
giao dịch có liên quan trực tiếp đến tài sản tài chính đó. 

Nợ phải trả tài chính 
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Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính 
và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Nợ phải trả tài chính của Công ty gồm các 
khoản phải trả người bán, vay và nợ, các khoản phải trả khác. 
Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc 
trừ các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến nợ phải trả tài chính đó. 

Bù trừ các công cụ tài chính 
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên 
Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty: 
 Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và 
 Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng 

một thời điểm. 
 
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP  
01. Tiền và các khoản tương đương tiền 

 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
Tiền mặt 1.542.957.564  4.118.717.233 
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 119.074.189  945.820.026 
Các khoản tương đương tiền    
Cộng 1.662.031.753  5.064.537.259 

02. Phải thu của khách hàng  
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
 Giá trị  Dự phòng  Giá trị  Dự phòng 
Phải thu KH ngắn hạn  11.716.982.290 ((503.300.526) 17.481.860.439 (503.300.526) 
Phải thu các tổ chức và cá nhân 11.716.982.290 ((503.300.526) 17.481.860.439 (503.300.526) 
Cộng 11.716.982.290 ((503.300.526) 17.481.860.439  (503.300.526) 

03. Trả trước cho người bán  
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Trả trước người bán ngắn hạn  7.489.366.563  8.009.410.823 
Phải trả các khách hàng khác 7.489.366.563  8.009.410.823 
Cộng 7.489.366.563  8.009.410.823 

04. Phải thu khác  
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
 Giá trị  Dự phòng  Giá trị  Dự phòng 
Phải thu ngắn hạn  2.556.905.667   2.923.112.513  
Phải thu các tổ chức và cá nhân 2.556.905.667   2.923.112.513  
Cộng 2.556.905.667  2.923.112.513  

05. Nợ xấu 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

 Thời gian 
quá hạn Giá gốc 

Giá trị có  
thể thu hồi  

Thời gian 
quá hạn Giá gốc 

Giá trị có  
thể thu hồi 

Các tổ chức và cá 
nhân khác         

Phải thu các tổ chức 6T - 1 năm 111.300.000 70.200.000  6T - 1 năm 111.300.000 70.200.000 
và cá nhân khác 1 - 2 năm 38.172.651 19.086.325  1 - 2 năm 38.172.651 38.172.651 
 2 -3 năm 4.402.000 1.320.600  2 -3 năm 4.402.000 4.402.000 
 Trên 3 năm 417.772.800   Trên 3 năm 417.772.800  
Cộng  571.647.451 90.606.925   571.647.451 90.606.925 
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06. Hàng tồn kho 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 

Hàng hóa 81.386.563.664  43.939.492.190 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (759.474.729)  (1.068.386.877) 
Cộng 80.627.088.935  42.871.105.313 

07. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 

Chi phí trả trước ngắn hạn 82.853.697  68.145.986 
Chi phí trả trước dài hạn 2.354.367.691  2.426.755.588 
Cộng 2.437.221.388  2.494.901.574 

08. Tài sản cố định hữu hình 

 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc  
Máy móc và 

thiết bị  

Phương tiện 
vận tải, 

truyền dẫn  TSCĐ khác  Cộng 
Nguyên giá          
Số đầu năm 16.109.740.595  4.413.794.233  8.615.077.636    29.138.612.464 
Tăng trong kỳ          
Thanh lý trong kỳ          
Số cuối kỳ 16.109.740.595  4.413.794.233  8.615.077.636    29.138.612.464 

Trong đó:          
Đã khấu hao hết nhưng vẫn 
còn sử dụng 1.488.801.242  4.413.794.233  2.610.903.091    8.513.498.566 
Chờ thanh lý          
Giá trị hao mòn          
Số đầu năm 9.171.474.797  4.413.794.233  6.621.819.111    20.207.088.141 
Khấu hao trong kỳ 302.669.766    271.810.300    574.480.066 
Thanh lý trong kỳ          
Số cuối kỳ 9.474.144.563  4.413.794.233  6.893.629.411    20.781.568.207 
Giá trị còn lại          
Số đầu năm 6.938.265.798    1.993.258.525    8.931.524.323 
Số cuối kỳ 6.635.596.032    1.721.448.225    8.357.044.257 
Trong đó:          
Tạm thời chưa sử dụng          
Đang chờ thanh lý          

Nhà kho Tây Bắc Ga đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa. 

09. Bất động sản đầu tư 
Bất động sản đầu tư cho thuê là nhà và cơ sở hạ tầng. Chi tiết phát sinh như sau: 

 Nguyên giá  Hao mòn lũy kế  Giá trị còn lại 
Số đầu năm  20.870.696.426  12.597.176.728  8.273.519.698 
Tăng nguyên giá trong năm      
Giảm nguyên giá trong năm      
Tăng hao mòn trong năm   152.162.520   
Giảm hao mòn trong năm      
Cộng 20.870.696.426  12.749.339.248  8.121.357.178 

Bất động sản đầu tư là Trung tâm Thương mại 25 Lê Lợi đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho 
các khoản vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh 
Hóa. 

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
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Xây dựng đầu tư cơ bản                                           
                                                                                              Số cuối kỳ                        Số đầu năm 

              7.270.089.734    
 

11. Phải trả người bán  
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Phải trả người bán ngắn hạn 21.449.582.051  9.407.421.700 
Phải trả ngắn hạn các nhà cung cấp 21.449.582.051  9.407.421.700 
Cộng 21.449.582.051  9.407.421.700 

12. Người mua trả tiền trước  
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Người mua trả tiền trước ngắn hạn  444.555.001  76.431.182 
Các khách hàng khác 444.555.001  76.431.182 
Cộng 444.555.001  76.431.182 
 

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 Số đầu năm  
Số phải nộp 
trong năm  

Số đã thực 
nộp trong 

năm   Số cuối kỳ 
Thuế GTGT hàng bán nội địa 18.590.727    25.822.167         (7.231.440) 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 44.707.548  52.454.229     97.161.777 
Thuế thu nhập cá nhân 2.270.141  405.600     2.675.741 
Tiền thuê đất, thuế nhà đât   485.870.148     485.870.148 
Các loại thuế khác   5.000.000  5.000.000    
Cộng 65.568.416  543.729.977  30.822.167   585.707.666 
 

Thuế giá trị gia tăng 
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ  
Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%  
Thuế thu nhập doanh nghiệp  phải nộp trong năm được dự tính như sau: 
 Kỳ này  Kỳ trước 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  262.261.088  289.962.674 
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán 
để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp: 

10.059  99.653 

- Các khoản điều chỉnh tăng    
      Phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp thuế    
     Các khoản chi phí khác 10.059  99.653 
- Các khoản điều chỉnh giảm    
Thu nhập chịu thuế 262.271.147  709.834.583 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%  20% 
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 52.454.229  197.531.275 
Tiền thuê đất, thuế nhà đất:  nộp theo thông báo cơ quan thuế 

Các loại thuế khác 
Công ty kê khai và nộp theo quy định. 

14. Doanh thu chưa thực hiện  
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn:  

     8.121.357.178 
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  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Nhận trước các hợp đồng 282.160.908  15.000.000 
Các khoản chiết khấu NCC  4.191.374.402  2.614.539.756 
Cộng 4.473.535.310  2.629.539.756 

Là doanh thu nhận trước của các hợp đồng cho thuê văn phòng ngắn hạn, và các khoản chiết khấu 
NCC tương ứng với hàng tồn kho 

15. Phải trả khác 
 
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Phải trả ngắn hạn khác  736.347.768  737.700.768 
Tiền ký quỹ của người lao động 12.448.133  12.448.133 
Tiền ký quỹ dài hạn 636.684.000  636.684.000 
Cổ tức lợi nhuận phải trả 78.240.635  79.592.635 
Phải trả khác 8.975.000  8.976.000 
Kinh phí công đoàn    
Cộng 736.347.768  737.700.768 

16. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 
Chi tiết số phát sinh về các khoản vay ngắn hạn trong năm như sau: 
 Kỳ này  
Số đầu năm      69.690.735.632  
Số tiền vay phát sinh 78.464.203.005   
Số tiền vay đã trả  60.937.086.378   
Số cuối kỳ      87.217.852.259  
Trong đó:              Vay Ngân hàng nông nghiệp:          57.178.333.774 

   Vay ngân hàng công thương:           29.093.299.894 
- Khoản vay Ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh 
Thanh Hóa theo Hợp đồng tín dụng số 3500-LAV-202401232 ký ngày 30/10/2024, thời hạn cấp tín 
dụng đến 30//10/2027; với hạn mức là 50.000.000.000 VND  để bổ sung vốn lưu động với lãi suất 
4.5%-5.5%/năm . Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ công trình xây dựng trung tâm 
thương mại 25 Lê Lợi. 
- Khoản vay Ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Thanh Hóa theo 
Hợp đồng cho vay hạn mức số 300057250/2024-HĐCNHM/CT424-THANHHOASONGDA ký 
ngày 13/06/2024 hạn cấp tín dụng đến 13/06/2025; với hạn mức là 53.750.000.000 VND  để bổ 
sung vốn lưu động với lãi suất 5.5%-6.5%/năm . Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ công 
trình Nhà kho Tây Bắc Ga và 301 Trần Phú 
Công ty có khả năng thanh toán các khoản vay ngắn hạn. 

17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
 
 
 

18. Vốn chủ sở hữu 
i.  Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

  
 Vốn đầu tư 
của chủ sở 

hữu  
  Cổ phiếu quỹ  

   Quỹ đầu tư 
phát triển    

 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối  
   Cộng  

Số dư đầu năm 30.000.000.000  (2.162.020.000)  10.383.133.674  1.088.709.298  39.309.822.972 
Lợi nhuận trong kỳ -  -    209.806.859   
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 Vốn đầu tư 
của chủ sở 

hữu  
  Cổ phiếu quỹ  

   Quỹ đầu tư 
phát triển    

 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối  
   Cộng  

Trích lập các quỹ  -  -       
Chia cổ tức, lợi nhuận -  -         
Số dư cuối kỳ 30.000.000.000  (2.162.020.000)  10.383.133.674  1.298.516.157  39.519.629.831 

 

ii. Cổ phiếu 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 3.000.000  3.000.000 
Số lượng cổ phiếu đã phát hành    3.000.000   3.000.000 
- Cổ phiếu phổ thông   3.000.000    3.000.000 
- Cổ phiếu ưu đãi    
Số lượng cổ phiếu được mua lại   300.000    300.000 
- Cổ phiếu phổ thông 300.000  300.000 
- Cổ phiếu ưu đãi    
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành   2.700.000    2.700.000 
- Cổ phiếu phổ thông 2.700.000  2.700.000 
- Cổ phiếu ưu đãi     
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND. 

iii. Phân phối lợi nhuận 
Lợi nhuận năm 2024  chưa  phân phối trong  Quý 1/2025 
Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán 

iv. Nợ khó đòi đã xử lý 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm  Nguyên nhân xóa sổ 
 VND  VND   
Cộng 1.557.487.768 1.557.487.768  

 
II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP  
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
 Năm nay  Năm trước 
Doanh thu bán hàng hóa 75.829.532.206  54.878.588.351 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 1.668.032.725  2.257.515.452 
Các khoản giảm trừ doanh thu 430.137  469.236 
Cộng         77.497.134.794  57.136.103.803  

2. Giá vốn hàng bán 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
 Năm nay  Năm trước 
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp 72.231.932.534  52.842.266.047 
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 885.356.885  732.553.407 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho    
Cộng 73.117.289.419  53.574.819.454 

3. Doanh thu hoạt động tài chính 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
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 Năm nay  Năm trước 
Lãi tiền gửi  309.710 991.943 
Chiết khấu thanh toán 121.362.809  172.601.680 
Cộng 121.672.519 173.593.623 

4. Chi phí tài chính 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
 Năm nay  Năm trước 
Chi phí lãi vay 818.726.193  490.113.209 
Cộng 818.726.193  490.113.209 

5. Chi phí bán hàng  
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
 Năm nay  Năm trước 
Chi phí nhân viên 1.182.670.210  1.062.580.000 
Chi phí vật liệu, bao bì 257.111.892  215.143.036 
Chi phí dụng cụ, đồ dùng 122.081.970  137.833.586 
Chi phí khấu hao TSCĐ 326.650.217  309.687.775 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 191.489.558  55.996.840 
Chi phí bằng tiền khác 287.296.921  262.482.924 
Cộng 2.367.300.768  2.043.724.161 

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
 Năm nay  Năm trước 
Chi phí nhân viên quản lý 697.793.577  489.540.000 
Chi phí vật liệu 12.763.960   
Chi phí đồ dùng văn phòng,  21.703.031  15.218.243 
Thuế, phí và lệ phí 31.012.805  33.012.805 
Chi phí khấu hao TSCĐ 288.156.657  305.892.588 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 73.488.244  31.692.472 
Chi phí bằng tiền khác 192.960.867  152.426.013 
Cộng 1.317.879.141  1.027.426.143 

7. Thu nhập khác 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
 Năm nay  Năm trước 
Tiền điện cho thuê mặt bằng 202.704.811  180.716.216 
Hàng khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng 223.587.246  116.027.844 
Xử lý công nợ 33.302  420.024 
Thu nhập khác, bán thanh  lý    
Cộng 426.325.359  296.864.084 

8. Chi phí khác 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
 Năm nay  Năm trước 
Tiền điện cho thuê mặt bằng 202.704.811  180.716.216 
Các khoản phạt, công nợ, nhượng bán 10.059  99.695 
Chi phí khác    
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 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
 Năm nay  Năm trước 
Cộng 202.714.870  180.315.911 

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
 Năm nay  Năm trước 
 Chi phí nhân công                                                     1.880.463.787  1.718.968.598 
Chi phí khấu hao tài sản cố định 726.642.586  821.692.962 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 264.977.802  126.936.881 
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng 269.875.852   
Chi phí dụng cụ, đồ dùng 155.046.365   
Chi phí thuế , lệ phí 31.012.805   
Chi phí bằng tiền khác 480.257.780  1.190.725.608 
Cộng 3.808.286.985  3.803.683.711 

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 
 Năm nay  Năm trước 
Cộng 52.454.229  58.012.465 
 

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 
1. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính 

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 03 năm 
2025 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố 
trong Báo cáo tài chính. 

2. Giao dịch với các bên liên quan 
Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan 

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình 
các cá nhân này. 

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau: 

 Từ 01/01/2025 
đến 31/03//2025  Từ 01/01/2024 

đến 31/03//2024 
Tiền lương 156.180.000  154.128.000 
Thù lao 21.000.000  21.000.000 
Cộng 177.180.000  175.128.000 
 

Đơn vị tính: VND 
Chi tiết thu nhập các thành viên quản lý chủ chốt năm 2025:  

Họ và tên 
 

Chức vụ 
 Tiền lương, 

thưởng  Thù lao  Tổng thu 
nhập 

Ông Lê Anh Tuấn            Chủ tịch HĐQT Cty                                                   9.000.000 9.000.000 
Ông Phạm văn Lợi  Phó Tổng Giám đốc  61.440.000   61.440.000 
Bà Vũ Thị Lý  Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc  
 

66.000.000  6.000.000 72.000.000 
Ông Vũ Mạnh Đoàn             Thành viên HĐQT    6.000.000 6.000.000 
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Họ và tên 
 

Chức vụ 
 Tiền lương, 

thưởng  Thù lao  Tổng thu 
nhập 

Bà Hoàng Thị An  Kế toán trưởng  28.740.000   28.740.000 
Cộng    156.180.000  21.000.000 177.180.000 

Giao dịch với các bên liên quan khác 
Các bên liên quan khác với Công ty bao gồm: các công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm 
soát, các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết ở Công ty và các thành viên mật thiết 
trong gia đình của họ, các doanh nghiệp do các nhân viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có quyền 
trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết của Công ty và các thành viên mật thiết trong gia đình của họ. 
Các bên liên quan khác với Công ty gồm: 

 

Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện 
Thành Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công ty cổ phần xây dựng công 
trình và thương mại Thanh Hóa 
 

 Ông Lê Anh Tuấn  - Chủ tịch HĐQT là cổ 
đông góp vốn tại Công ty TNHH Cơ Nhiệt 
điện Thành Nam 
- Bán hàng cho Công ty TNHH Cơ Nhiệt 
điện Thành Nam  - Tổng giá trị hàng bán 
là: 12.750.000 đồng 
-Trả tiền trước hợp công thi công số 
0504/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 
2024, PLHĐ KT và 0704/HĐKT/TN-SĐ 
ngày 10 tháng 06 năm 2024 .Tại ngày 
31/12/2024 Công ty cổ phần Thanh Hoa 
Sông Đà trả trước Công ty TNHH cơ nhiệt 
điện Thành Nam số tiền: 6.509.868.400 
đồng 
 
Ông Lê Anh Tuấn  - Chủ tịch HĐQT là 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng 
công trình và Thương Mại Thanh Hóa 
 
- Bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng 
công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng 
giá trị hàng bán là: 15.013.000. đồng 
- Mua hàng của công ty CP XD công trình 
và thương mại Thanh Hóa số tiền: 
8.306.002.000  đồng 
- Tại ngày 31/03/2025 Công ty cổ phần xây 
dựng công trình và thương mại Thanh Hóa 
còn nợ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà số 
tiền 0 đồng và Công ty CP Thanh Hoa 
Sông Đà  còn nợ Công ty CPXD công trình 
và thương mại Thanh Hóa:  0 đồng 
  

   
 

3. Thông tin về bộ phận 
Công ty có các lĩnh vực kinh doanh chính sau: 

 Lĩnh vực 01: Kinh doanh hàng hóa. 
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 Lĩnh vực 02: Kinh doanh dịch vụ. 

4. Số liệu so sánh 

Số liệu so sánh đầu kỳ đang lấy theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Nhân tâm Việt 
 

 Lập, ngày 21  tháng 01 năm 2025 
 
 
 
 
 

______________      _______________            _______________________ 
Hoàng Thị Tâm       Hoàng Thị An                       Vũ Thị Lý 
Người lập biểu        Kế toán trưởng                  Tổng Giám đốc 
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